
Số FX25-02.19

Lần 01

Tỷ giá áp dụng ngày 19-Feb-25

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

USD/VND 25,340          25,340              25,700                               

Tỷ giá USDVND trung tâm của NHNN 24,633                               

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

AUD (Australia) 15,855          15,855              16,566                               

EUR (Europe) 26,141          26,141              27,103                               

JPY (Japan) 162.76          162.76              173.41                               

SGD( Singapore) 18,624          18,624              19,424                               

THB (Thailand) 743.98          743.98              774.10                               

GBP (England) 31,596          31,596              32,665                               

CAD (Canada) 17,607          17,607              18,376                               

MYR (Malaysia) 5,619            5,619               5,865                                 

Mua

CIMB BANK (VIETNAM) Ltd
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Tỷ giá USD/VND 

Mua

Tỷ giá ngoại tệ khác so với Việt Nam Đồng




